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ベトナム
語
)　　　　　　　　　　令和 (れいわ)Ano Reiwa　　　年 (ねん)năm　　　月 (がつ) tháng　　　日 (にち)ngày保護者 (ほごしゃ)様 (さま) h gởi quý phụ huynh/người chịu trách nhiệm bảo hộ 
　　年 (ねん) Năm　　組 (くみ) Tổ　名前 (なまえ) Tên　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学 (がっ)校長名 (こうちょうめい)Tên hiệu trưởng trường　　　　　　　　　　　　　　
感染症 (かんせんしょう)による出席 (しゅっせき)停止 (ていし)のお知 (し)らせ
Thông báo cho nghỉ học tạm thời do các bệnh truyền nhiễm
　お子 (こ)様 (さま)は、下記 (かき)の疾病 (しっぺい)（○印 (しるし)）にかかっているか、またはその疑 (うたが)いがあります。
Cháu đã bị nhiễm hoặc có nghi ngờ bị nhiễm bệnh dưới đây(dấu ○).　
つきましては、学校 (がっこう)保健 (ほけん)安全法 (あんぜんほう)第 (だい)１９条 (じょう)の規定 (きてい)により、出席 (しゅっせき)停止 (ていし)をしてください。
Do đó, theo quy định số 19 của luật an toàn sức khỏe trường học , hãy cho cháu nghỉ học tạm thời.
	種 (しゅ)
Nhóm
	○印 (しるし)
Dấu
	感 (かん)　　染 (せん)　　症 (しょう)　　名 (めい)
Tên bệnh truyền nhiễm
	出席 (しゅっせき)停止 (ていし)の期間 (きかん)の基準 (きじゅん)P Tiêu chuẩn thời gian cho nghỉ học tạm thời
（ただし、疾病 (しっぺい)により医師 (いし)が感染 (かんせん)のおそれがないと認 (みと)めたときは、この限 (かぎ)りではない）(Tuy nhiên, tùy theo loại bệnh, khi có xác nhận của bác sĩ là không có nguy cơ lây nhiễm thì không giới hạn trong thời gian quy định này)

	１
	
	病名 (びょうめい)Tên bệnh（　　　　　　　　　　　　）
	治癒 (ちゆ)するまで。 Đến khi khỏi bệnh hoàn toàn 

	２
	
	インフルエンザ Bệnh Cúm
	解熱 (げねつ)した後 (あと)２日 (にち)を経過 (けいか)するまで。Trải qua 2 ngày từ lúc hết sốt hoàn toàn.

	
	
	百日 (ひゃくにち)咳 (ぜき) Bệnh Ho gà
	特有 (とくゆう)の咳 (せき)（せき）が消失 (しょうしつ)するまで。
Đến khi những triệu chứng ho đặc trưng hết hoàn toàn.

	
	
	麻 (ま)しん（はしか）Bệnh Sởi 
	解熱 (げねつ)した後 (あと)３日 (にち)を経過 (けいか)するまで。A Trải qua 3 ngày từ lúc hết sốt hoàn toàn.

	
	
	流行性 (りゅうこうせい)耳下腺炎 (じかせんえん)（おたふくかぜ）Bệnh quai bị
	耳下腺 (じかせん)の腫脹 (しゅちょう)が消失 (しょうしつ)するまで。Đến khi dấu hiệu sưng tuyến dưới tai hết hoàn toàn. 

	
	
	風 (ふう)しん Bệnh Sởi Đức(rubella)   
	発しんが消失するまで。Cho đến khi các vết sởi biến mất hoàn toàn.

	
	
	水痘 (すいとう)(水疱瘡 (みずぼうそう)) Bệnh đậu mùa(thủy đậu)
	すべての発 (はっ)しんが痂 (か)皮化 (ひか)するまで。
Cho đến khi tất cả các ban đậu chuyển thành vảy và rụng hết.  

	
	
	咽頭 (いんとう)結膜熱 (けつまくねつ) Nhiễm Adenovirus 
	主要 (しゅよう)症状 (しょうじょう)が消退 (しょうたい)した後 (あと)２日 (にち)を経過 (けいか)するまで。
Trải qua 2 ngày từ lúc các triệu chứng chủ yếu hết hoàn toàn.

	
	
	結核 (けっかく) Bệnh Lao
	症状 (しょうじょう)により医師 (いし)が感染 (かんせん)のおそれがないとみとめるまで。Cho đến khi bác sĩ xác nhận là không có nguy cơ lây nhiễm do các triệu chứng nữa. 

	３
	
	コレラ Bệnh tả
	症状 (しょうじょう)により医師 (いし)が感染 (かんせん)のおそれがないとみとめるまで。
Cho đến khi bác sĩ xác nhận là không có nguy cơ lây nhiễm do các triệu chứng nữa.






裏面 (うらめん)に続 (つづ)く　Tiếp tục về phía sau

	
	
	細菌性 (さいきんせい)赤痢 (せきり) Bệnh vi khuẩn Shigella
	

	
	
	腸管 (ちょうかん)出血性 (しゅっけつせい)大腸 (だいちょう)菌 (きん)感染症 (かんせんしょう)
Nhiễm vi khuẩn đường ruột E.coli(O157)
	

	
	
	腸 (ちょう)チフスBệnh thương hàn 
	

	
	
	パラチフスBệnh sốt rét
	

	
	
	流行性 (りゅうこうせい)角 (かく)結膜炎 (けつまくえん)
Bệnh viêm kết mạc mắt
	

	
	
	急性 (きゅうせい)出血性 (しゅっけつせい)結膜炎 (けつまくえん) 
Viêm kết mạc cấp tính xuất huyết 
	

	
	
	その他 (ほか)の感染症 (かんせんしょう)Bệnh truyền nhiễm khác（　　                          ）
	


※　学校 (がっこう)保健 (ほけん)安全法 (あんぜんほう)１9条 (じょう)には、「校長 (こうちょう)は、感染症 (かんせんしょう)にかかっており、かかっている疑 (うたが)いがあり、又 (また)はかかるおそれのある児童 (じどう)生徒 (せいと)等 (とう)があるときは、政令 (せいれい)で定 (さだ)めるところにより、出席 (しゅっせき)を停止 (ていし)させることができる。」と定 (さだ)められています。
sức khỏe trường học có quy định là「Khi có học sinh bị mắc bệnh truyền nhiễm, có nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc là có khả năng nhiễm bệnh, dựa theo quy định của luật, hiệu trưởng có thể cho đình chỉ việc đến trường 」
第 (だい)２種 (しゅ)のインフルエンザについては、鳥 (とり)インフルエンザ(H5N1)及 (およ)び新型 (しんがた)インフルエンザ等 (とう)を除 (のぞ)くこととします。
Không áp dụng đối với 2 loại cúm là cúm gà(H5N1) và cúm lợn.
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Nếu con bạn khỏi bệnh, hãy nhờ bác sĩ điền vào giấy phép đi học và nộp cho giáo viên chủ nhiệm của bạn.
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